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TRUNG ƯƠNG HỘI CỰU GIÁO CHỨC VIỆT NAM 
 

Cơ quan: Phòng 201, Nhà số 25, Tạ Quang Bửu, P Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội 

Điện thoại cơ quan:  0243 868 4680 
Email: hoicuugiaochucvietnam@gmail.com 
Cán bộ Văn phòng: Hòang Thị Minh Hạnh- 0988. 310.018 
 
 

BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU GIÁO CHỨC TỈNH BẾN TRE 
Cơ quan: 0275 3836288 
Email: hoicgc@bentre.edu.vn 
Websie: http://hcgcbt.edu.vn 
Facebook: https://www.facebook.com/hoicgcbentre 
 

TT     HỌ VÀ TÊN      CHỨC VỤ   DI ĐỘNG ZALO 
1 Nguyễn Thanh Sơn Chủ tịch danh dự Hội CGC tỉnh 0913.117.956 X 
2 Phạm Nghi Tiện Chủ tịch Hội CGC tỉnh 0907.394982 X 
3 Nguyễn Văn Ba Phó Chủ tịch Hội CGC tỉnh 083.935.6077 X 
4 Nguyễn Đông Âu Ủy viên Thường trực Hội CGC tỉnh 0918.191.894 X 
5 Tô  Công Danh Chủ tịch  Hội CGC huyện Ba Tri 0976.987139  
6 Lê Văn Đạo Chủ tịch  Hội CGC huyện  Bình Đại 0919.774227 X 
7 Âu Thị Kiều Sươg Chủ tịch  Hội CGC huyện  Châu 

Thành 
0918.036825 X 

8 Đặng Thị Hanh Chủ tịch Hội CGC huyện  Chợ 
Lách 

078.792.2244 X 

9 Huỳnh Ngọc Thơ Chủ tịch  Hội CGC huyện  Gi. 
Trôm 

0919.186516  

10 Huỳnh Văn Miêng Phó Chủ tịch  Hội CGC huyện  MC 
Bắc 

035.543.8933 X 

11 Lê Hữu Tiến Chủ tịch  Hội CGC huyện  MC 
Nam 

084.664.3387 X 

12 Lư Sanh Long Chủ tịch  Hội CGC huyện  Thành 
phố 

0945.603.883 X 

13 Búi Công Tiếng Chủ tịch Hội CGC huyện  Thạnh 
Phú 

0972.706309 X 

14 Phạm Thị Hồng Yến Chi hội trưởng khối Sư phạm, 
Trường Cao đẳng Bến Tre 

0868.462.074 X 

15 Nguyễn Văn Hạnh Chi hội trưởng khối cơ quan Sở 
GD&ĐT 

0913.812.468 X 

16 Bùi Thị Hồng Sức Chi hội trưởng khối Bổ túc văn hóa-
bán công 

0937110886 X 

17 Huỳnh Hữu Phước Chi hội trưởng khối Trường Chuyên 
nghiệp-Chính trị 

0918.676.435 X 

18 Lê Duy Trường Chi hội trưởng CGC Trường THPT 
Phan Văn Trị-Giồng Trôm 

0907.540.650 X 

19 Huỳnh Văn Hoài UV Thường trực Hội CGC tỉnh 0918.469.263 X 
20 Đỗ Phương Hạnh Phụ trách Kế toán Hội CGC tỉnh 0977.532.741 X 
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 BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU GIÁO CHỨC HUYỆN BÌNH ĐẠI 
Cơ quan:  
Email: cgcbinhdai@gmail.com 
 

Stt Họ và tên Chức vụ trong BCH Đơn vị Điện thoại di 
động 

1 Lê Văn Đạo Chủ tịch  Hội CGC huyện 
BĐ 

0919774227 

2 Nguyễn Thị Cảnh Phó Chủ tịch Hội CGC huyện 
BĐ 

0364163580 

3 Ng. Trung Hiếu UV.BTV - UV Th. 
Trực 

Hội CGC huyện 
BĐ 

0985996833 

4 Phạm Thị Trinh UV.Ban TV Hội CGC  
xã Thị Trấn, BĐ 

0327922595 

5 Võ Thị Thu Hồng UV.BTV - TB. K. 
Tra -        CT Hội CS 
Th. Trấn   

Hội CGC 
 xã Thị Trấn, BĐ 

0853100038 

6 Lê Phương Nga UV.BCH                            
UV. Ban K. Tra  

Hội CGC 
 xã Thị Trấn, BĐ 

0767894142 

7 Lê Thị Lành UV.BCH                             
CT hội CS L.Hòa 

Hội CGC  
xã Long Hòa, BĐ 

0339548326 

8 Trần Thanh Liêm UV.BCH                             
CT hội CS L.Định 

Hội CGC  
xã Long Định,  

0946869377 

9 Phạm Ngọc Ẩn UV.BCH                             
CT hội CS P.Thuận 

Hội CGC 
 xã Phú Thuận,  

0982680093 

10 Lê Thị Sáu UV.BCH                             
CT hội CS VQ Tây 

Hội CGC xã 
 Vang Quới Tây,  

0362734313 

11 Võ Thị Hằng UV.BCH                             
CT hội CS VQ Đông 

Hội CGC xã  
Vang Quới Đông,  

0395666658 

12 Nguyễn Thị Thủy UV.BCH                             
CT hội CS L.Thuận 

Hội CGC  
xã Lộc Thuận,  

0974348577 

13 Võ Thanh Phong UV.BCH                             
CT hội CS    B. Thới 

Hội CGC 
 xã Bình Thới,  

0397563292 

14 Trần Thị Hòa UV.BCH                              
CT hội CS B.Thắng 

Hội CGC  
xã Bình Thắng,  

0980425599 

15 Nguyễn Thị Sang UV.BCH                              
CT hội CS Đ.H.Lộc 

Hội CGC xã  
Đại Hòa Lộc, BĐ 

0398886085 

16 Trần Thanh Thủy UV.BCH                             
CT hội CS T.Phước 

Hội CGC 
 xã Thạnh Phước,  

0856714959 

17 Ng. Thị Xuân Lan UV.BCH                             
CT hội CS T.Thuận 

Hội CGC 
 xã Thới Thuận,  

0948845115 

18 Nguyễn Tri Phương       CT hội CS     
    Thạnh Trị 

Hội CGC  
xã Thạnh Trị ,  

0916105944 
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HỘI CỰU GIÁO CHỨC HUYỆN  CHÂU THÀNH 

 
Stt Họ và tên Chức vụ 

trong BCH 
Đơn vị Điện thoại 

di động 
Địa chỉ Email 

(nếu có) 
Tên trong 

Zalo (nếu có) 
1 Âu Thị Kiều 

Sương 
Chủ tịch  Hội CGC 

huyện 
0918036825 kieusuong  

@chauthanh.edu
.vn 

Âu Thị Kiều 
Sương 

2 Lê Thị Thúy Nga Phó Chủ tịch Hội CGC 
huyện 

0918975881 lttnga58  
@gmail.com 

Thuy Nga 

3 Đinh Thị Thanh 
Thúy 

UV BCH Hội CGC 
huyện 

0703175964 dinhthuy191264  
@gmail.com 

Đinh Thúy 

4 Hà Phú Quốc UV BCH Hội CGC 
huyện 

0981352394     

5 Lê Thị Lâm UV BCH Hội CGC 
huyện 

0387669477     

6 Nguyễn Văn 
Khanh 

UV BCH Hội CGC 
huyện 

0974318505 Khanhnguyenva
n1952 
@gmail.com 

  

7 Trần Thị Hồng 
Hoa 

UV BCH Hội CGC 
huyện 

0906311314   Hong Loan 

8 Trần Thị Thu Hoa UV BCH Hội CGC 
huyện 

0946279225   Thu Hoa 

9 Nguyễn Bá Trung UV BCH Hội CGC 
huyện 

0354966249   Trungthanh 
Nguyenba 

10 Huỳnh Chung 
Lĩnh 

UV BCH Hội CGC 
huyện 

0913788941   Kim Long 
Huỳnh 

11 Vương Thị 
Nguyệt Hà 

UV BCH Hội CGC 
huyện 

0932986355 nguyetha2009  
@gmail.com 

Grace Nguyen 

CHỦ TỊCH-P.CHỦ TỊCH  HỘI CƠ SỞ 

1 Huỳnh Chung 
Lĩnh 

Chủ tịch  Hội CGC xã 
An Hóa 

0913788941   Kim Long 
Huỳnh 

2 Nguyễn Văn 
Thành 

Phó Chủ tịch Hội CGC xã 
An Hóa 

0367821822     

3 Dương Thị Diễm 
Lynh 

Chủ tịch  Hội CGC xã 
An Phước 

0974447518   Diem Lynh 

4 Trương Minh 
Long 

Phó Chủ tịch Hội CGC xã 
An Phước 

N/A     

5 Vương Thị 
Nguyệt Hà 

Chủ tịch  Hội CGC xã 
An Khánh 

0932986355 nguyetha2009@gm
ail.com 

Grace 
Nguyen 

6 Huỳnh Văn Tư Phó Chủ tịch Hội CGC xã 
An Khánh 

0984147538     

7 Nguyễn Bá Trung Chủ tịch  Hội CGC xã  
An Hiệp 

0354966249   Trungthanh 
Nguyenba 

8 Nguyễn Thị Lệ Phó Chủ tịch Hội CGC xã 
An Hiệp 

0977086871     

9 Trần Thị Thu Hoa Chủ tịch  Hội CGC xã 
Giao Long 

0946279225   Thu Hoa 

10 Trần Thanh Mẫn  Phó Chủ tịch Hội CGC xã 
Giao Long 

0946445739     
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11 Trần Thị Hồng 
Diệu 

Chủ tịch  Hội CGC xã 
Hữu Đinh 

0342221059   Quốc Hùng 

12 Võ Văn Chiến Phó Chủ tịch Hội CGC xã 
Hữu Định 

0978270222     

13 Châu Thị Mai 
Lịch 

Chủ tịch  Hội CGC xã 
Phú An Hòa 

0962284498   Mai Lịch 

14 Huỳnh Thị Điệp Phó Chủ tịch Hội CGC xã 
Phú An Hòa 

075360967     

15 Nguyễn Thanh 
Tảy 

Chủ tịch  Hội CGC xã 
Phú Túc 

0946792541   Tảy 

16 Lê Thị Kim Pha Phó Chủ tịch Hội CGC xã 
Phú Túc 

0395151039     

17 Nguyễn Thị Ngọc 
Kỹ 

Chủ tịch  Hội CGC xã 
Phước Thạnh 

0985834187  Kỷ Ngọc 

18 Bùi Thị Kiếm Phó Chủ tịch Hội CGC xã 
Phước Thạnh 

0379242561     

19 Hà Phú Quốc Chủ tịch  Hội CGC xã 
Phú Đức 

0981352394     

20 Nguyễn Văn Hiểu Phó Chủ tịch Hội CGC xã 
Phú Đức 

0917365835     

21 Nguyễn Văn 
Dũng 

Chủ tịch  Hội CGC xã 
Quới Thành 

0947211505   Nguyễn Văn 
Dũng 

22 Đỗ Minh Luân Phó Chủ tịch Hội CGC xã 
Quới Thành 

0374870242     

23 Tràn Thị Hồng 
Hoa 

Chủ tịch  Hội CGC xã 
Quới Sơn 

0906311314   Hong Loan 

24 Nguyễn Thị Phiên Phó Chủ tịch Hội CGC xã 
Quới Sơn 

0987223757    Phiên An 

25 Huỳnh Văn Bé Chủ tịch  Hội CGC xã 
Sơn Hòa 

0917788243   Be Huynh 

26 Bùi văn Phấn Phó Chủ tịch Hội CGC xã 
Sơn Hòa 

     

27 Lê Thị Kim Anh Chủ tịch  Hội CGc xã 
Tân Thạch 

0167204427
8 

    

28 Vương Tấn Anh Phó Chủ tịch Hội CGC xã 
Tân Thạch 

0813347494     

29 Cao Thị Chiên Chủ tịch  Hội CGcC xã  
Tân Phú 

0275652587
6 

duonghy6678@gm
ail.com 

Cao Chiên 

30 Nguyễn Văn Thân Phó Chủ tịch Hội CGC xã 
Tân Phú 

0165578640
8 

    

31 Lê Thị Lâm Chủ tịch  Hội CGC  thị 
trấn CT 

0387669477     

32 Trần Thị Mai 
Hồng Lý 

Phó Chủ tịch Hội CGC  thị 
trấn CT 

0909618781     

33 Nguyễn Thị Thu 
Cúc 

Chủ tịch  Hội CGC xã  
Tam Phước 

0909796928 nttcbt@gmail.com Nguyen Thi 
Thu Cúc 

34 Nguyễn Thị Thúy 
Huyền 

Phó Chủ tịch Hội CGC xã  
Tam Phước 

0919116287   Thuy Huyên 
Nguyen 

35 Du Hòa Êm Chủ tịch  Hội CGC xã 
Tường Đa 

0979849413   Hòa Êm 
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36 Phan Thị Bạch 
Yến 

Phó Chủ tịch Hội CGC xã 
Tường Đa 

0338830841     

37 Âu Hải Lạc Chủ tịch  Hội CGC xã  
Thành Triệu 

0985058795     

38 Trần Minh Triết Phó Chủ tịch Hội CGC xã 
Thành Triệu 

0979060727    

39 Nguyễn Thị 
Nguyệt Thu 

Chủ tịch  Hội CGC xã  
Tiên Thủy 

0917773849   Nguyệt Thu 

40 Nguyễn Văn 
Khanh 

Phó Chủ tịch Hội CGC xã 
Tiên Thủy 

0974318505 Khanhnguyenvan1
952@gmail.com 

  

41 Trần Thị Nhị 
Linh 

Chủ tịch  Hội CGC xã 
Tiên Long 

0972733991   Dương Chẩn 

42 Võ Thành Thái Phó Chủ tịch Hội CGC xã 
Tiên Long 
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BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU GIÁO CHỨC HUYỆN GIỒNG TRÔM 
Cơ quan:  
Email: hoicgcgiongtrom@gmail.com 
Chủ tịch danh dự: Bà Trần Thị Hường; ĐT: 0913.956.658 

 
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ ĐIỆN THOẠI ZALO 
01 Huỳnh Ngọc 

Thơ 
Chủ tịch Hội Giồng Trôm 0919.186.516  

02 Lê Văn Hoàng P.Chủ tịch nt 0913.965.554 x 
03 Bùi Quang Thái UVTT nt 0389.937.953 x 
03 Trần Văn Lời UVTV.TBKT nt 0813.446.882 x 
04 Lê Thành Thịnh UVTV nt 0398.197.418 x 
05 Võ Duy Từ UVTV nt 0918.948.456  
06 Nguyễn Thu 

Thủy 
UVTV nt 0388.020.007 x 

07 Lê Duy Trường UVTV nt 0907.540.650 x 
08 Nguyễn Thị 

Xem 
UVTV nt 0972.108.621 x 

09 Nguyễn Thị 
Lắm 

UVTV.TQ nt 0399.899.719 x 

10 Nguyễn Hải 
Bằng 

UV nt 02753.704.379  

11 Nguyễn Hoàng 
Tuân 

UV nt 0333.036.726  

12 Phan Thị Liên UV nt 0788.840.778 x 
13 Nguyễn Thị 

Kim Hoàng 
UV nt 0853.108.989 x 

14 Thang Thị Thu 
Nguyệt 

UV nt 0856.126.806 x 

15 Trần Văn Thiết UV nt 0984.133.088 x 
16 Nguyễn Thị 

Hữu Tấn 
UV nt 0842.033.839 x 

17 Nguyễn Thị 
Thoàn 

UV nt 0395.043.177 x 

18 Lê Thị Đính UV nt 0333.519.490 x 
19 Phan Thị Thanh 

Trúc 
UV nt 0336.025.404 x 

20 Nguyễn Văn 
Vân 

UV nt 0918.839.443  

21 Phạm Minh 
Thành 

UV nt 0363.174.666 x 

22 Nguyễn Thị Mai UV nt 0962.979.875 x 
23 Phạm Ánh 

Tuyết 
UV nt 0855.325.863  

24 Hồ Thị Lùng UV nt 0979.041.908 x 
25 Nguyễn Văn Xạ UV nt 0948.146.200 x 
26 Lưu Văn Khiết UV nt 0828.055.223 x 
27 Lê Văn Thành UV nt 0382.473.536  
28 Phạm Thị Cẩm 

Vân 
UV nt 0977.748.321 x 

29 Phan Thị Bình UV nt 0974.993.375 x 
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BAN CHẤP HÀNH HỘI CƠ SỞ HUYỆN  GIỒNG TRÔM 
 

TT HỘI CƠ SỞ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ Số ĐT 
 
 
1 
 

 
 
Phước Long 

Nguyễn Văn Vân Chủ tịch Hội 0918.839.443 
Phan Văn Se P.Chủ tịch 0398.441.729 
Nguyễn Thị Vân UVTT 0902.741.557 
Trương Thị Nết UV  
Nguyễn Minh Triều UV  

 
 
2 

 
 
Hưng Nhượng 

Lê Thành Thịnh Chủ tịch Hội 0398.197.418 
Nguyễn Thị Bạch Tuyết P.Chủ tịch 0814.504.842 
Lê Thị Cúc UVTT 0908.928.507 
Phạm Trường Thọ UV  
Nguyễn Thị Rén UV  

 
 
3 

 
 
Tân Hào 

Hồ Thị Lùng Chủ tịch Hội 0979.041.908 
Lê Văn Chưởng P.Chủ tịch 0368.901.174 
Huỳnh Văn Ni UVTT 0345.414.501 
Võ Thị Hải UV  
Vũ Thị Hồng Hai UV  

 
 
4 

 
 
Hưng Phong 

Nguyễn Thị Thoàn Chủ tịch Hội 0395.043.177 
Lê Thị Hai P.Chủ tịch 0388.510.775 
Phạm Thị Hòa Việt UVTT 0336.025.809 
Trần Văn Ra UV  
Võ Thể Mỹ Loan UV  

 
 
5 

 
 
Lương Hòa 

Phan Thị Liên Chủ tịch Hội 0788.840.778 
Nguyễn Thị Ngọc Liên P.Chủ tịch 0973.515.642 
Phan Thị Ngọc Lệ UVTT 0334.777.129 
Dương Thị Bích Châu UV  
Lê Thị Thanh Trúc UV  

 
 
6 

 
 
Thạnh Phú Đông 

Nguyễn Văn Xạ Chủ tịch Hội 0948.146.200 
Mai Thị Chiến P.Chủ tịch 0797.162.725 
Trần Ngọc Thảo UVTT 0398.251.934 
Trần Văn Điện UV  
Huỳnh Văn Diệp UV  

 
 
7 

 
 
Lương Phú 

Phạm Minh Thành Chủ tịch Hội 0363.174.666 
Trần Thị Kim Lan P.Chủ tịch 0914.704.598 
Nguyễn Thị Xang UVTT 0869.024.276 
Lâm Thị Lệ UV  
Dương Thị Hồng Diện UV  

 
 
8 

 
 
Phong Nẫm 

Thang Thị Thu Nguyệt Chủ tịch Hội 0856.126.806 
Nguyễn Văn Chấn P.Chủ tịch 0948.727.631 
Phan Thị Bé UVTT 0972.019.537 
Nguyễn Thị Cẩm Lệ UV  

  Phạm Tấn Khoa UV  
 
 
9 

 
 
Hưng Lễ 

Lưu Văn Khiết Chủ tịch Hội 0828.055.223 
Nguyễn Thị Hoằng P.Chủ tịch 0984.786.082 
Nguyễn Văn Bằng UVTT 0393.561.411 
 UV  
 UV  

 
 

 
 

Nguyễn Thị Mai Chủ tịch Hội 0962.979.875 
Nguyễn Ngọc Tiếng P.Chủ tịch 0986.275.623 
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10 Thuận Điền Phạm Thị Hồng UVTT 0377.183.458 

Lê Kim Hoa UV  
Võ Thị Kim Thanh UV  

 
 

11 

 
 
Tân Lợi Thạnh 

Lê Văn Thành Chủ tịch Hội 0382.473.536 
Trần Thị Hai P.Chủ tịch 0366.698.423 
Nguyễn Thị Hây UVTT 0373.305.439 
 UV  
 UV  

 
 

12 

 
 
Thị Trấn 

Nguyễn Thị Lắm Chủ tịch Hội 0399.899.719 
Nguyễn Phát Tài P.Chủ tịch 0988.056.430 
Nguyễn Thị Kim Ngọc UVTT 0354.131.039 
Nguyễn Văn Dược UV  
Phạm Thị Triêm UV  

 
 

13 

 
 
Bình Hòa 

Trần Văn Thiết Chủ tịch Hội 0984.133.088 
Lê Văn Thắng P.Chủ tịch 0377.810.894 
Lương Thị Kim Loan UVTT 0947.469.395 
Lê Phương Tiện UV  
Trần Thi Diễm Phấn UV  

 
 

14 

 
 
Châu Bình 

Nguyễn Thị Hữu Tấn Chủ tịch Hội 0842.033.839 
Nguyễn Thị Tợ P.Chủ tịch 0398.577.386 
Nguyễn Thị Hóa UVTT 0849.940.256 
   
   

 
 

15 

Bình Thành 
 

Nguyễn Hoàng Tuân Chủ tịch Hội 0333.036.726 
Nguyễn Thị Cúc P.Chủ tịch 0353.926.006 
Võ Văn Thượng UVTT 0333.465.938 
Trần Thị Thăm UV  
Nguyễn Thị Loan UV  

 
 

16 

 
 
Tân Thanh 

Phan Thị Thanh Trúc Chủ tịch Hội 0336.025.404 
Nguyễn Văn Kiết P. Chủ tịch 0354.753.561 
Huỳnh Hữu Ngãi UVTT 0343.878.809 
Nguyễn Thị Hai UV  
Hồ Văn Nhi UV  

 
17 

 
 
Long Mỹ 

Nguyễn Thu Thủy Chủ tịch Hội 0388.020.007 
Nguyễn Văn Mười P. Chủ tịch 0946.171.518 
Phan Thị Mười UVTT 0346.834.373 
Phạm Thị Ngọc Hiền UV   
Phạm Khương Ninh UV  

 
 

18 

 
 
Mỹ Thạnh 

Nguyễn Thị Kim Hoàng Chủ tịch Hội 0853.108.989 
Huỳnh Thị Nhủ P.Chủ tịch 0906.699.611 
Nguyễn Thị Bạch Loan UVTT 0988.457559 
Nguyễn Thị Đồ UV  
Nguyễn Thị Hồng Kỷ UV  

 
 

19 

 
 
Châu Hòa 

Nguyễn Thị Xem Chủ tịch Hội 0972.108.621 
Bùi Thị Vẹn P.Chủ tịch 0329.198.312 
Nguyễn Thị Kim Cúc UVTT 0389.141.845 
Nguyễn Thị Thảo UV  
Huỳnh Thị Hoàng Oanh UV  

 
 

 
 

Phạm Ánh Tuyết Chủ tịch Hội 0855.325.863 
Huỳnh Văn Vy P.Chủ tịch 0986.384.225 
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20 Sơn Phú Trần Thị Kim Em UVTT 0367.429.099 

 UV  
 UV  

 
 

21 

 
 
Lương Quới 

Lê Thị Đính Chủ tịch Hội 0333.519.490 
Nguyễn Thị Lệ Lòng P.Chủ tịch 0394.455.993 
Lê Thị Phước UVTT 0372.248.153 
Phan Thị Hồng UV  
Trần Thị Bích Liên UV  

 
 

22 

 
 
Phòng Giáo Dục 

Nguyễn Hải Bằng Chủ tịch Hội 02753.704.379 
Huỳnh Quốc Bình P.Chủ tịch 02753.861.226 
Nguyễn Thị Lắm UVTT 0399.899.719 
Nguyễn Thị Ngọc Anh UV  
Phan Thị Bình UV  

 
 

23 

 
 
Trường THPT 
Phan Văn Trị 

Lê Duy Trường Chủ tịch Hội 0907.540.650 
Nguyễn Quang Đạt P.Chủ tịch 0988.378.026 
Lê Thị Nhự UVTT 0775.820.285 
Nguyễn Thị Lan UV  
Huỳnh Văn Phon UV  
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HỘI CỰU GIÁO CHỨC HUYỆN MỎ CÀY NAM 
 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ DI ĐỘNG ZALO 
01 Lê Hữu Tiến Chủ Tịch Huyện Hội 0846643387 x 
02 Phạm Minh Tâm P. CT        ,, 0972877133 x 
03 Nguyễn Thị Thắm UV TTrực        ,, 0976879305 x 
04 Trịnh Thị Ngọc UV TVụ Huyện 

Hội 
CT Hội cơ sở 
T.Trấn Mỏ Cày 

0753843750  

05 Trần Thị Kim Tuyết UV TVụ,Trưởng 
Ban KT Huyện Hội 

CT Hội cơ Đa 
Phước Hôi 

0978411601 x 

06 Phùng Thị Tuyết Mai UV Ban KT Huyện 
Hội 

Hội cơ sở Thị 
Trấn MCày 

0826633711 x 

07 Lê Hoàng Nhanh UV Ban KT Huyện 
Hội 

P. CT Hội cơ sở 
Thị Trấn MCày 

  

08 Trần Thị Ngọc Hằng CT Hội cơ sở Hương Mỹ 0986971534 x 
09 Lê Văn Nhì P CT Hội cơ sở      ,, 0986279674 x 
10 Cao Minh Khải CT Hội cơ sở Tân Hội 0377100219  
11 Huỳnh Thị Sít  P. CT Hội cơ sở       ,, 0971019815  
12 Nguyễn Văn Kết CT Hội cơ sở Phước Hiệp 0368547046  
13 Nguyễn Thị Tuyết P. CT Hội cơ sở     ,, 0373971544  
14 Nguyễn Thị Thủy CT Hội cơ sở Định Thủy 0978685791 x 
15 Đặng Tấn Phát P. CT Hội cơ sở       ,, 0987024099  
16 Nguyễn Thị Thu Lệ CT Hội cơ sở Tân Trung 0367692978 x 
17 Phan Thị Ngon P. CT Hội cơ sở       ,, 0378067093 x 

 
18 Lê Văn Tám CT Hội cơ sở Thành Thới B 0383014634  
19 Nguyễn văn Chước P. CT Hội cơ sở       ,, 0333585055  

 
20 Lê Phú Thành CT Hội cơ sở An Định 0327274490  
21 Võ Chí Thành  P CT Hội cơ sở       ,, 0778615315  
22 Nguyễn Thị Kim 

Liên 
CT Hội cơ sở An Thạnh 0338642493  

23 Lê Thị Bích Thủy P CT Hội cơ sở        ,,                          
 

24 Trần Hữu Thọ CT Hội cơ sở Bình Khánh  0846103476  
25 Phạm Bửu Thành P CT Hội cơ sở       ,,   
26 Phạm Văn Ro CT Hội cơ sở An Thới 0349976272 x 
27 Đinh Văn Bé Tư P CT Hội cơ sở       ,, 0366187697 x 
28 Bùi Thị Lệ P CT Hội cơ sở Đa Phước Hội   0949534749 x 

 
29 Đỗ Hữu Trí CT Hội cơ sở Thành Thới A 097939395  
30 Trần Thị Kim Phụng P CT Hội cơ sở      ,,   
31 Mai Thị Nga CT Hội cơ sở Cẩm Sơn 0986279664  
32 Ngô Minh Thiện  P CT Hội cơ sở       ,,    

 
33 Nguyễn Thị Thanh CT Hội cơ sở Minh Đức 0352508935 x 
34 Nguyễn Thị Rán P CT Hội cơ sở        ,,   
35 Lê Văn Quan CT Hội cơ sở Ngãi Đăng 0981143739  
36 Trần Văn Trễ P CT Hội cơ sở       ,,   
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HỘI CỰU GIÁO CHỨC HUYỆN THẠNH PHÚ 
 

 
 

Stt Họ và tên Chức vụ 
trong BCH 

Đơn vị Điện thoại 
di động 

Địa chỉ Email  

1 Bùi Công Tiếng  Chủ tịch Hội CGC huyện 0972706309 buicongtieng  
@bentre.edu.vn 

2 Nguyễn Văn Hớn P.Chủ tịch -
TB K.Tra 

Hội CGC  huyện 0396041893   

3 Bùi Văn Nghĩa UV BTV Hội CGC huyện 0336623072   

4 Phạm Tuấn Sáng Chủ tịch  Hội CGC Thạnh 
Hải 

0978517424   

5 Phạm Thanh Thật Chủ tịch  Hội CGC Thạnh 
Phong 

0916468307   

6 Ngô Tấn Hà Chủ tịch  Hội CGC Giao 
Thạnh 

0909257996   

7 Trương Kim 
Thạch 

Chủ tịch  Hội CGC An Qui-
An Nhơn 

0373936800   

8 Nguyễn Thị Sum Chủ tịch  Hội CGC An 
Thuận 

0395415560   

9 Trần Thanh Nhã Phó Chủ tịch Hội CGC An 
Thuận 

 
0939661383 

  

10 Nguyễn Văn Khả Chủ tịch  Hội CGC An 
Thạnh-An Điền  

0359632741   

11 Trần Bình Triều P.Chủ tịch  Hội CGC  Bình 
Thạnh 

0365433944   

12 Dương Thị Quyên Chủ tịch  Hội CGC 
TT.Thạnh Phú 

0944716641   

13 Bùi Kim Yến Chủ tịch  Hội CGC Mỹ 
Hưng-MỹAn 

0982236200   

14 Phạm Thị Hừng Phó Chủ tịch Hội CGC Mỹ 
Hưng-MỹAn 

0975448090   

15 Hồ Văn Nhơn Chủ tịch  Hội CGC Quới 
Điền- Hòa Lợi 

0909657955   

16 Lê Văn Quí Chủ tịch  Hội CGC Tân 
Phong 

0945504300   

17 Hồ Văn Minh Chủ tịch  Hội CGC Thới 
Thạnh 

0984235398   


